
 I, BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ TIẾT KIỆM 

 1, Bảng giá cước dịch vụ tiết kiệm theo trọng lượng ( TTK)

                            Khu vực 
phát
Khu vực nhận

Áp dụng nấc 
trọng lượng

Trọng lượng Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 Vùng 5 Vùng 6 Vùng 7

Tất cả các tỉnh, thành phố Min Đến 5kg 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

Vùng 1 5,220         5,310         5,670         5,670         7,470         6,120         8,550         

 Vùng 2 5,220         3,150         3,780         4,770         5,580         5,310         6,210         

 Vùng 3 5,670         3,780         3,150         4,320         5,310         4,770         5,940         

 Vùng 4 5,670         4,770         4,320         3,420         4,770         4,320         5,400         

 Vùng 5 7,470         5,580         5,310         4,770         3,420         4,320         4,140         

 Vùng 6 6,210         5,220         4,770         4,320         4,320         3,420         5,130         

 Vùng 7 8,550         6,210         5,940         5,310         4,140         5,310         3,150         
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> = 2000 kg

Từ 200 - 500kg Giảm 5%

Giảm 15 %

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ TIẾT KIỆM

Từ 5 - 200kg 

Mỗi 1 kg tiếp theo

Từ 500 - 2000kg Giảm 10 %



 2, Bảng giá dịch vụ tiết kiệm theo khối lượng ( KTK)

                            Khu vực 
phát
Khu vực nhận

Áp dụng nấc 
khối lượng

Khối lượng Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 Vùng 5 Vùng 6 Vùng 7

Vùng 1 945,000     945,000     1,026,000  1,026,000  1,341,000  1,098,000  1,530,000  

 Vùng 2 945,000     558,000     684,000     855,000     999,000     945,000     1,125,000  

 Vùng 3 1,026,000  684,000     558,000     774,000     945,000     855,000     1,071,000  

 Vùng 4 1,026,000  855,000     774,000     612,000     855,000     774,000     972,000     

 Vùng 5 1,341,000  999,000     945,000     855,000     612,000     774,000     747,000     

 Vùng 6 1,098,000  945,000     855,000     774,000     774,000     612,000     927,000     

 Vùng 7 1,530,000  1,125,000  1,071,000  945,000     747,000     927,000     558,000     
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 II, BẢNG PHÂN VÙNG CHI TIẾT

Vùng Toàn trình

Vùng 1 3- 5 ngày

Vùng 2 2 - 3 ngày

Các tỉnh thuộc vùng 

Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn, Móng 
Cái (Quảng Ninh)

 Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Dương, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh 
Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nội

 Ghi chú :
 - Đối với các bưu phẩm đi huyện, xã, các khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo: cộng thêm 25% giá cước
 - Trọng lượng quy đổi theo công thức: Số đo (m): Dài x Rộng x Cao*300= trọng lượng (kg).
 - Từ nấc 5kg trở lên, phần lẻ sẽ được làm tròn lên 1 kg để tính cước, dưới 5kg tính giá bằng nấc đến 5kg
 - Bảng giá cước chưa bao gồm 20% phụ phí xăng dầu và 10% VAT.

Từ 5 - 10 CBM

> 10 CBM

Mỗi 1 CBM tiếp theo

Giảm 5 %

Giảm 10%

Giảm 15 %

 Ghi chú :
 - Giá cước làm tròn đến 0,5 CBM, dưới 1 CBM tính bằng giá 1 CBM.
 - Đối với các bưu phẩm đi huyện, xã, các khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo: cộng thêm 25% giá cước,
 - Điều kiên áp dụng bảng giá khối: 1 khối có trọng lượng thực tối đa: 125 kg 
 - Bảng giá chưa bao gồm 20% PPXD và 10% VAT.

Min Đến 1 CBM

Từ 2 - 5 CBM



Vùng 3 3- 4 ngày

Vùng 4 5 - 7 ngày

Vùng 5 5 - 7 ngày

Vùng 6 5 - 7 ngày

Vùng 7 5 - 7 ngày

Đắc Lắc, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre, Đắc Nông, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Vũng Tàu, 
HCM, Trà Vinh, Vĩnh Long

An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng

Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa

Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai

Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019


